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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 HOÀNG THỊ 

ĐIỆP 

Thôn Văn Minh Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

2 NGUYỄN THỊ 

HƢƠNG GIANG 

Thôn Đồng Mỹ Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

3 NGUYỄN THỊ 

HƢƠNG GIANG 

Thôn Đồng Mỹ Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

4 NGUYỄN THỊ 

HƢƠNG GIANG 

Thôn Đồng Mỹ Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

5 HOÀNG THỊ 

HỒNG 

THÔN KỲ CÔI Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

6 HOÀNG THỊ 

HỒNG 

THÔN KỲ CÔI Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

7 HOÀNG THỊ 

HỒNG 

THÔN KỲ CÔI Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

8 VŨ XUÂN 

TRƢỜNG 

Thôn Bắc Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

9 VŨ XUÂN 

TRƢỜNG 

Thôn Bắc Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

10 NGUYỄN THỊ 

KIM OANH 

Xóm Chợ Si Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

11 NGUYỄN THỊ 

KIM OANH 

Xóm Chợ Si Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

12 ĐỖ VĂN LOAN 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Dƣỡng 

Thái Trung 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 



gia đình đang sử dụng đất 

13 NGUYỄN THỊ 

LOAN 

thôn Đồng Xá 

Nam 

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

14 NGUYỄN THỊ 

LOAN 

Đồng Xá Nam Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

15 NGUYỄN ANH 

PHƢƠNG 

Phƣơng Tân Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

16 NGUYỄN ANH 

PHƢƠNG 

Phƣơng Tân Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

17 NGUYỄN NGỌC 

TIỆP 

Thôn Quyết 

Tâm 

Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

18 NGUYỄN THỊ 

KIM OANH 

Xóm Chợ Si Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

19 NGUYỄN 

MẠNH QUỲNH 

Thôn Nguyễn 

Bạo 

Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

20 NGUYỄN 

MẠNH QUỲNH 

Thôn Nguyễn 

Bạo 

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

21 NGUYỄN 

TRỌNG ĐỨC 

phú thái Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

22 HOÀNG VIẾT 

QUANG 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Vân 

Dƣơng 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

23 VŨ THỊ THỦY - 

VĂN PHÒNG 

HUYỆN ỦY 

An Thái Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

24 BÙI SA LẾCH Phan Chi Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 



25 BÙI SA LẾCH Phan Chi Thủ tục tặng danh hiệu &#34;Lao 

động tiên tiến&#34; 

26 BÙI SA LẾCH Phan chi Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

27 VŨ THỊ MAI 

PHƢƠNG 

An Thái Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

28 ĐỒNG THỊ 

NHUYÊN 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Hải Ninh Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

29 HOÀNG THỊ 

NGÁT 

Minh Thành Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

30 LÊ THỊ HUỆ Tân Thành Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

31 LÊ THỊ HUỆ Tân Thành Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

32 LÊ THỊ HUỆ Tân Thành Thủ tục tặng danh hiệu &#34;Lao 

động tiên tiến&#34; 

33 LÊ THỊ HUỆ Tân Thành Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

34 HOÀNG THỊ 

HUẾ 

Tân Phú Thủ tục tặng danh hiệu &#34;Lao 

động tiên tiến&#34; 

35 HOÀNG THỊ 

HUẾ 

Tân Phú Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

36 NGUYỄN GIA 

PHÚC 

Thôn Chuẩn 

Thừng 

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

37 NGUYỄN GIA 

PHÚC 

Thôn Chuẩn 

Thừng 

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

38 BÙI THỊ KIM 

DUNG 

Đƣờng 20-9, 

Thị trấn Phú 

Thái 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về thành 

tích thi đua theo chuyên đề 

39 BÙI THỊ KIM 

DUNG 

Đƣờng 20-9, 

Thị trấn Phú 

Thái 

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


